
        

 

 

 

 

 
 

 
 

 
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

01/03/2019 

 

Tỷ trọng Tỷ trọng 

Mua/Thị 

trường

Mua/Thị 

trường

Tổng HOSE 10,089,287 11,429,735 -1,340,448 6.06% 6.87% 166,417,375 495,920,791 596,306,844 -100,386,054 13.45% 16.17% 3,686,893,000

Tổng HNX 1,101,228 759,650 341,578 3.39% 2.34% 32,455,338 20,505,260 14,612,807 5,892,453 4.70% 3.35% 435,941,000

Tổng 11,190,515 12,189,385 -998,870 5.63% 6.13% 198,872,713 516,426,051 610,919,651 -94,493,601 12.53% 14.82% 4,122,834,000

Khối lượng (CP) Giá trị (1000 VND)

Sàn

Mua Bán Mua-Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

Khối lượng 

GD toàn Thị 

trường

Mua Bán Mua-Bán

Tỷ trọng 

Bán/Thị 

trường

GT GD toàn Thị 

trường

 

STT Mã KL (CP) GT (1000VND) STT Mã KL (CP) GT (1000VND)

1 TMS 4,141,354 111,816,558 1 VNM 1,591,758 225,882,207

2 NBB 2,301,330 39,307,731 2 TMS 4,141,354 111,816,558

3 HPG 1,752,700 59,766,633 3 VIC 915,440 105,819,835

4 VNM 1,591,758 225,882,207 4 MSN 1,077,380 95,763,949

5 VRE 1,136,430 38,327,203 5 VHM 938,060 84,478,379

6 MSN 1,077,380 95,763,949 6 HPG 1,752,700 59,766,633

7 VHM 938,060 84,478,379 7 VJC 481,080 57,089,349

8 VIC 915,440 105,819,835 8 SCS 289,110 41,991,458

9 POW 690,510 11,371,262 9 NBB 2,301,330 39,307,731

10 VJC 481,080 57,089,349 10 VRE 1,136,430 38,327,203

11 BID 467,400 15,349,343 11 SAB 113,540 27,490,043

12 SSI 443,090 12,424,508 12 DHG 197,840 23,387,621

13 LCG 350,000 3,530,408 13 VCB 324,320 19,998,630

14 VCB 324,320 19,998,630 14 BID 467,400 15,349,343

15 SCS 289,110 41,991,458 15 BMP 254,890 13,511,083

16 TCB 268,800 7,620,480 16 SSI 443,090 12,424,508

17 BMP 254,890 13,511,083 17 NVL 195,250 11,486,659

18 CII 224,540 5,273,523 18 POW 690,510 11,371,262

19 PVT 219,600 3,748,543 19 PLX 142,790 8,196,647

20 E1VFVN30 207,800 3,134,780 20 TCB 268,800 7,620,480

Top KL HSX  (Mua + Bán) Top GT HSX ( Mua + Bán)

 



        

 

 

 

 

 

 
 
 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

01/03/2019 

 

 
HOSE

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng 

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

HPG 1,397,690 355,010 1,042,680 35,563,233 4,610,790 30% 8% NBB 0 2,301,330 -2,301,330 -39,307,731 2,925,400 0% 79%

POW 690,510 0 690,510 11,371,262 2,603,830 27% 0% VNM 560,320 1,031,438 -471,118 -66,774,847 1,259,348 44% 82%

VCB 286,170 38,150 248,020 15,306,376 813,500 35% 5% VJC 15,570 465,510 -449,940 -53,389,635 1,125,320 1% 41%

E1VFVN30 207,750 50 207,700 3,133,274 426,010 49% 0% LCG 0 350,000 -350,000 -3,530,408 2,459,520 0% 14%

NVL 195,240 10 195,230 11,485,497 867,790 22% 0% BID 83,040 384,360 -301,320 -9,879,204 1,153,130 7% 33%

SSI 317,110 125,980 191,130 5,357,281 1,042,520 30% 12% PVT 500 219,100 -218,600 -3,731,493 320,630 0% 68%

KBC 186,110 610 185,500 2,727,495 2,428,530 8% 0% VIC 368,100 547,340 -179,240 -20,563,847 759,260 48% 72%

STB 135,850 0 135,850 1,713,990 2,599,200 5% 0% NKG 10,050 166,380 -156,330 -1,211,136 533,120 2% 31%

NT2 97,920 4,620 93,300 2,714,871 168,610 58% 3% DQC 10 150,000 -149,990 -4,058,110 167,710 0% 89%

HNG 78,350 0 78,350 1,238,354 423,780 18% 0% CII 38,460 186,080 -147,620 -3,473,389 1,345,330 3% 14%

VHM 507,030 431,030 76,000 6,758,412 975,320 52% 44% HAH 420 70,000 -69,580 -898,946 151,480 0% 46%

VRE 604,490 531,940 72,550 2,420,315 1,756,400 34% 30% HCM 10,830 75,500 -64,670 -1,909,363 421,460 3% 18%

SBT 67,790 3,040 64,750 1,280,827 1,751,970 4% 0% DHG 70,600 127,240 -56,640 -6,687,029 953,080 7% 13%

ROS 65,450 4,210 61,240 2,045,789 7,444,630 1% 0% LIX 0 51,250 -51,250 -2,310,472 52,790 0% 97%

VRC 52,200 0 52,200 934,040 534,700 10% 0% PLX 46,710 96,080 -49,370 -2,781,773 2,076,360 2% 5%

TDM 50,000 0 50,000 1,267,500 551,910 9% 0% TNA 50 33,300 -33,250 -404,346 96,980 0% 34%

GEX 50,020 320 49,700 1,227,755 2,399,350 2% 0% DLG 0 30,000 -30,000 -39,000 1,977,830 0% 2%

KSB 46,510 0 46,510 1,340,357 1,166,490 4% 0% HAG 0 20,000 -20,000 -111,800 5,420,770 0% 0%

TCH 43,460 10 43,450 1,053,257 603,810 7% 0% HVG 0 20,000 -20,000 -130,430 1,382,510 0% 1%

GAS 42,710 1,100 41,610 4,118,211 549,800 8% 0% TRA 1,520 20,870 -19,350 -1,296,394 20,990 7% 99%

TOP MUA RÒNG TOP BÁN RÒNG

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán
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 HNX

Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng Mua Ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng 

Mua - Bán
toàn thị 

trường
mua NDTNN

bán 

NDTNN
Mua - Bán

toàn thị 

trường

mua 

NDTNN

bán 

NDTNN

PVS 803,100 3,600 799,500 16,660,060 3,396,093 24% 0% VGC 139,800 551,200 -411,400 -8,675,370 3,335,620 4.20% 16.50%

VIG 80,000 0 80,000 104,000 221,000 36% 0% VGS 0 43,900 -43,900 -528,790 48,720 0.00% 90.10%

APS 30,400 400 30,000 96,000 76,100 40% 1% HLD 0 29,000 -29,000 -391,500 64,710 0.00% 44.80%

PPS 9,800 0 9,800 73,500 9,800 100% 0% LAS 0 26,900 -26,900 -256,270 45,410 0.00% 59.20%

HHG 5,500 0 5,500 9,900 31,708 17% 0% SHB 20 20,000 -19,980 -149,850 4,038,591 0.00% 0.50%

DPS 5,000 0 5,000 3,500 191,800 3% 0% PLC 100 18,700 -18,600 -287,490 18,830 0.50% 99.30%

IDV 4,000 0 4,000 120,000 7,300 55% 0% PVC 100 7,010 -6,910 -41,450 36,340 0.30% 19.30%

DBC 2,900 0 2,900 72,540 15,710 18% 0% VE9 0 6,700 -6,700 -18,110 13,300 0.00% 50.40%

SD6 2,500 0 2,500 9,500 2,500 100% 0% PGS 0 6,210 -6,210 -209,717 27,110 0.00% 22.90%

DXP 2,300 0 2,300 27,180 3,000 77% 0% TNG 500 6,000 -5,500 -108,600 2,766,193 0.00% 0.20%

TOP BÁN RÒNG

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)

Giá trị mua ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)
Giá trị bán 

ròng 

(1000VND)

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua Bán Mua Bán

TOP MUA RÒNG

 

Mua Bán Tổng Mua Bán Tổng  

1  TMS 2,070,427 2,070,427 4,140,854 55,901,529 55,901,529 111,803,058

2  VNM 370,620 390,628 761,248 52,571,685 55,394,814 107,966,499

3  SCS 121,200 121,200 242,400 17,586,120 17,586,120 35,172,240

4  VRE 519,500 519,500 1,039,000 17,532,222 17,532,222 35,064,444

5  VHM 168,980 168,980 337,960 15,235,254 15,235,254 30,470,507

6  MSN 169,160 169,160 338,320 15,035,376 15,035,376 30,070,753

7  SAB 32,040 32,040 64,080 7,753,680 7,753,680 15,507,360

8  BMP 100,000 100,000 200,000 5,300,000 5,300,000 10,600,000

9  TCB 134,400 134,400 268,800 3,810,240 3,810,240 7,620,480

10  NLG 101,180 101,180 202,360 2,853,276 2,853,276 5,706,552

11  VIC 20,000 20,000 40,000 2,302,000 2,302,000 4,604,000

12  FPT 20,000 20,000 40,000 945,000 945,000 1,890,000

13  VCB 20,000 0 20,000 1,294,000 0 1,294,000

14  MBB 22,630 22,630 45,260 520,490 520,490 1,040,980

15  VRC 32,200 0 32,200 586,040 0 586,040

STT Mã
KLNN thỏa thuận (CP) Giá trị NN thỏa thuận (1000 VND)

 


